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TRẮC NGHIỆM BÀI GÌN GIỮ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 

 

Câu 1. Sư trong sáng của tiếng Việt có những biểu hiện là: 

A.  là không pha tạp những yếu tố lai căng, pha tạp trong khi vẫn dung nạp những yếu tố tích 

cực 

B. Giữ những phẩm chất đẹp đẽ của tiếng việt nhưng cũng cần vay mượn để làm tăng lên từ 

vựng và phong phú trong ngữ pháp của tiếng việt. 

C. biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sự của lời nói 

D. Cả ba đáp án trên 

Câu 2. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là gì? 

A. Tiếng Hán 

B. Tiếng Pháp 

C. Tiếng Anh 

D. Tiếng Nga 

Câu 3. Ý nào không đúng khi sử dụng từ mượn? 

A. Không được lạm dụng từ vay mượn. 

B. Phải dùng đúng lúc, đúng chỗ thì mới có giá trị. 

C. Những từ nào tiếng ta đã có thì không dùng từ mượn. 

D. Dùng thêm nhiều từ mượn để làm phong phú ngôn ngữ tiếng Việt 

Câu 4. Phát biểu sau đây là của ai? 

 

“Hai nguồn của cái giàu và cái đẹp của tiếng Việt là ở chỗ nó là tiếng nói của quần 

chúng nhân dân, đầy tình cảm, hình ảnh, màu sắc và âm điệu, hồn nhiên, ngộ nghĩnh 

và đầy ý nghĩa, đồng thời nó là ngôn ngữ của văn học, văn nghệ ... Chính cái giàu đẹp 

đó đã làm nên cái chất, giá trị, bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt, kết quả của cả một quá 

trình và biết bao công sức dồi mài...”. 

A. Đặng Thai Mai 

B. Phạm Văn Đồng 

C. Hồ Chí Minh 

D. Trường Chinh 

Câu 5. Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong khi nói hoặc viết, ý nào sau đây 

không phù hợp? 

A. Có ý thức tôn trọng và tình cảm yêu quý tiếng Việt. 

B. Có thói quen cẩn trọng, cân nhắc, “lựa lời” khi sử dụng tiếng Việt để giao tiếp 
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C. Rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng các chuẩn mực về ngữ âm, về chữ viết, về từ 

ngữ, ngữ pháp. 

D. Tiếp thu và sử dụng những yếu tố ngôn ngữ từ nước ngoài để khẳng định bản thân 

Câu 6. Nguyên nhân nào dẫn đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách kì quặc, quái dị của 

một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay? 

A. Do xu hướng lai căng, xính ngoại, thích “hiện đại”, thích được thể hiện cá tính của giới 

trẻ. 

B. Do việc tiếp xúc thường xuyên với cách sử dụng ngôn ngữ một cách tùy tiện của những 

bài viết không chuẩn mực trên mạng. 

C. Do cách giao tiếp, ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận không nhỏ học sinh như: nói tục, 

chửi bậy, dùng từ, đặt câu không đúng nghĩa, không phù hợp với hoàn cảnh, nội dung, mục 

đích giao tiếp. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 7. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thuộc về ai? 

A. Học sinh 

B. Giáo viên 

C. Nhà ngôn ngữ học 

D. Toàn xã hội 

Câu 8. Trong các câu văn sau, câu văn nào trong sáng 

A. Phố xá im re trong những ngày đông giá lạnh. 

B. Chúng tôi vô cùng happy với kế hoạch tổ chức sinh nhật của lớp vào cuối tuần này. 

C. Giờ phút này đây, chúng tôi vô cùng cảm xúc trước nghĩa cử hi sinh cao đẹp của các chiến 

sĩ cảnh sát. 

D. Chúng tôi vô cùng thương tiếc và biết ơn sự hi sinh của các chiến sĩ cảnh sát. 

Câu 9. Bạn chờ đợi gì trong ngày Valentine– một ngày hạnh phúc của những đôi lứa 

yêu nhau và luôn mong muốn mang đến cho nhau những gì ngọt ngào nhất? 

 

Trong câu văn trên, có thể thay thế từ mượn bằng từ nào trong tiếng Việt cho phù 

hợp? 

A. Ngày lễ Tình yêu 

B. Ngày lễ Gia đình 

C. Ngày lễ Hôn nhân 

D. Ngày lễ Hạnh phúc 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI GÌN GIỮ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 
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Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 6 D 

Câu 2 A Câu 7 D 

Câu 3 D Câu 8 D 

Câu 4 B Câu 9 A 

Câu 5 D   

 


